
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12, Đường số 21, Khu phố Hoà Long, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

20/02/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMATIE

3702742921

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm, đồ dùng cho mẹ và bé; Bán buôn 
sản phẩm cho người già; Bán buôn khẩu trang các loại; khăn 
ướt các loại

4669

2. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4722

3. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

4. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

5. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

6. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

7. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên 
doanh (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy 
hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa 
bàn TP. Hồ Chí Minh)

4773

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SMATIE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SMATIE ONE MEMBER COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: SMATIE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0898120987
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

9. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
(không hoạt động tại trụ sở)

1080

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)

4610

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm; thực phẩm bổ sung, thực phẩm 
chức năng (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống, nước 
chấm các loại, muối, dầu ăn tại trụ sở)

1079(Chính)

13. Bán buôn đồ uống 4633

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự (trừ kinh doanh dược phẩm).

4649

15. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất băng vệ sinh và khăn lau vệ sinh, tã giấy

1709

16. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất khăn ướt các loại; tã các loại; sản xuất sản 
phẩm, đồ dùng dành cho mẹ và bé

3290

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè ; Bán 
buôn thực phẩm khác (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không bán buôn đường tại 
trụ sở); bán buôn thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng

4632

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 024077407

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 509 Lô A C/c Chợ Quán, Phường 01, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 509 Lô A C/c Chợ Quán, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRINH Nữ
02/11/1987 Kinh Việt Nam

22/10/2011 CA TP HCM     

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024077407
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 509 Lô A C/c Chợ Quán, Phường 01, Quận 5, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 509 Lô A C/c Chợ Quán, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ ĐOAN TRINH Nữ

02/11/1987 Kinh Việt Nam

22/10/2011 CA TP HCM   

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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